
Thứ Giờ Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10

T-L-H T-L-H T-L-H T - H - S V - S - Đ V - S - Đ V - S - Đ V - T - Sinh V - H - Sinh T - SINH - Đ

C VÂN T HIỆP T HÒA C CÚC C TÌNH C LUYỆN C THỦY C HẰNG T ĐIỆP T NHÂN

7 giờ 00 1 SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH

7 giờ 45 2 Vân/ toán Hiệp / Lý Hòa / Lý Cúc/ HĐTN Tình / Địa Luyện / Sử Thủy / Sử Hằng / Văn Điệp / Văn Nhân / Toán

8 giờ50 3 Vân/ toán Hiệp / Lý Hòa / Lý Cúc/ HĐTN Tình / Địa Luyện / Sử Thủy / Sử Hằng / Văn Điệp / Văn Nhân / Toán

9 giờ35 4 Hảo / Tin Hiệp / Lý Hòa / Lý Hùng / Toán Tình / Địa Luyện / Sử Thủy / Sử Điệp / HĐTN Hiền / Địa Hằng / Văn

10 giờ20 5 Hảo / Tin Cúc/ HĐTN Điệp / Văn Hùng / Toán Điệp / HĐTN Hiền / Địa Hằng / Văn

7 giờ 00 1 Luyện / Sử Nhân / Toán Hường / Sinh Hằng / Văn Anh / Văn Nhượng / toán Lĩnh / Hóa Phượng / Hóa Hùng / Toán Hiền / Địa

7 giờ 45 2 Luyện / Sử Nhân / Toán Hường / Sinh Hằng / Văn Anh / Văn Nhượng / toán Lĩnh / Hóa Phượng / Hóa Hùng / Toán Hiền / Địa

8 giờ50 3 Vân/ toán Nhân / Toán Cúc/ HĐTN Lĩnh / Hóa Hùng / Toán Anh / Văn Nhượng / toán Hường / Sinh Điệp / HĐTN Hiền / Địa

9 giờ35 4 Vân/ toán Luyện / Sử Cúc/ HĐTN Lĩnh / Hóa Hùng / Toán Anh / Văn Nhượng / toán Hường / Sinh Điệp / HĐTN Hằng / Văn

10 giờ20 5 Vân/ toán Luyện / Sử Lĩnh / Hóa Hùng / Toán Anh / Văn Nhượng / toán Hường / Sinh Hằng / Văn

7 giờ 00 1 Điệp / Văn Nhân / Toán Vân/ toán Hảo / Tin Mát / Hóa Anh / Văn Hòa / Lý Tình / Địa Thủy / Sử Lĩnh / Hóa

7 giờ 45 2 Điệp / Văn Nhân / Toán Vân/ toán Hảo / Tin Mát / Hóa Anh / Văn Hòa / Lý Tình / Địa Thủy / Sử Lĩnh / Hóa

8 giờ50 3 Hòa / Lý Hiền / Địa Mát / Hóa Hiệp / Lý Huyền / Sử Tình / Địa Anh / Văn Vân/ toán Điệp / Văn Nhân / Toán

9 giờ35 4 Hòa / Lý Hiền / Địa Mát / Hóa Hiệp / Lý Huyền / Sử Tình / Địa Anh / Văn Vân/ toán Điệp / Văn Nhân / Toán

10 giờ20 5 Hòa / Lý Mát / Hóa Huyền / Sử Tình / Địa Anh / Văn Vân/ toán Điệp / Văn Nhân / Toán

7 giờ 00 1 Phượng / Hóa Mát / Hóa Điệp / Văn Huyền / Sử Hiên / Sinh Nhượng / toán Hường / Sinh Hằng / Văn Hùng / Toán Thủy / Sử

7 giờ 45 2 Phượng / Hóa Mát / Hóa Điệp / Văn Huyền / Sử Hiên / Sinh Nhượng / toán Hường / Sinh Hằng / Văn Hùng / Toán Thủy / Sử

8 giờ50 3 Phượng / Hóa Mát / Hóa Điệp / Văn Huyền / Sử Hùng / Toán Điệp / HĐTN Nhượng / toán Hằng / Văn Hường / Sinh Hiên / Sinh

9 giờ35 4 Tình / Địa Điệp / Văn Thủy / Sử Hằng / Văn Cúc/ HĐTN Mát / Hóa Điệp / HĐTN Luyện / Sử Hường / Sinh Hiên / Sinh

10 giờ20 5 Tình / Địa Điệp / Văn Thủy / Sử Hằng / Văn Cúc/ HĐTN Mát / Hóa Điệp / HĐTN Luyện / Sử Hường / Sinh Hiên / Sinh

7 giờ 00 1 Cúc/ HĐTN Điệp / Văn Hảo / Tin Hùng / Toán Hiệp / Lý Hiên / Sinh Anh / Văn Vân/ toán Hòa / Lý Bính / GD

7 giờ 45 2 Cúc/ HĐTN Điệp / Văn Hảo / Tin Hùng / Toán Hiệp / Lý Hiên / Sinh Anh / Văn Vân/ toán Hòa / Lý Bính / GD

8 giờ50 3 Điệp / Văn Cúc/ HĐTN Vân/ toán Hùng / Toán Anh / Văn Hiệp / Lý Hiền / Địa Hòa / Lý Lĩnh / Hóa Điệp / HĐTN

9 giờ35 4 Điệp / Văn Hảo / Tin Vân/ toán Hiên / Sinh Anh / Văn Hiệp / Lý Hiền / Địa Hòa / Lý Lĩnh / Hóa Điệp / HĐTN

10 giờ20 5 Hảo / Tin Vân/ toán Hiên / Sinh Anh / Văn Điệp / HĐTN Hiền / Địa Lĩnh / Hóa

C Đ

    SỞ GD&ĐT TP HỒ CHÍ MINH THỜI KHÓA BIỂU  KHỐI  12

TRUNG TÂM GDNN-GDTX DĨ AN Thực hiện từ 1/10/2026

BUỔI SÁNG

Môn Toán + Văn: Tăng 1 tiết HK1
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